DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO 
NGÀNH, NGHỀ XOA BÓP BẤM HUYỆT TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP
(Kèm theo Biên bản kiểm tra ngày 16/05/2020)
 

Tên trường: Cao đẳng Y khoa Hà Nội
Địa điểm kiểm tra: 267 Đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội

I.  CƠ SỞ VẬT CHẤT
1. Giảng dạy lý thuyết
- Số phòng học: 03 phòng
- Tổng diện tích: 240 m2
2. Giảng dạy thực hành
- Số phòng học: 02 phòng
- Tổng diện tích: 80 m2
II. THIẾT BỊ ĐÀO TẠO 
(Theo báo cáo của Nhà trường)

	TT
	Tên dụng cụ, trang thiết bị
	ĐVT
	Số lượng quy định
	Thực tế kiểm tra
	Ghi chú

	
	
	
	
	Đủ
	Không đủ
(ghi SL thực tế)
	Không có
	

	I
	PHÒNG THỰC HÀNH GIẢI PHẪU

	1
	Bộ xương người cỡ chuẩn
	bộ
	02
	
	
	
	

	2
	Mô hình hộp sọ ( 7 phần)
	bộ
	01
	
	
	
	

	3
	Mô hình cơ thể bán thân + nội tạng (13 phần )
	bộ
	01
	
	
	
	

	4
	Mô hình cơ thể bán thân hệ cơ (30 phần)
	bộ
	01
	
	
	
	

	5
	Mô hình hệ cơ bán thân có đầu (27 phần)
	bộ
	01
	
	
	
	

	6
	Mô hình giải phẫu toàn thân (phủ tạng có thể tháo rời, có 36 phần H;180cm)
	bộ
	1
	
	
	
	

	7
	Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi trên
	bộ
	1
	
	
	
	

	8
	Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi dưới
	bộ
	1
	
	
	
	

	9
	Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương đầu-mặt-cổ
	bộ
	1
	
	
	
	

	10
	Mô hình giải phẫu hệ tuần hoàn
	bộ
	1
	
	
	
	

	11
	Mô hình Tim
	cái
	2
	
	
	
	

	12
	Mô hình giải phẫu hệ hô hấp
	bộ
	1
	
	
	
	

	13
	Mô hình giải phẫu hệ tiêu hoá
	bộ
	1
	
	
	
	

	14
	Mô hình giải phẫu hệ tiết niệu
	bộ
	1
	
	
	
	

	15
	Mô hình giải phẫu hệ thần kinh
	bộ
	1
	
	
	
	

	16
	Mô hình cơ quan sinh dục nam
	bộ
	1
	
	
	
	

	17
	Mô hình cơ quan sinh dục nữ
	bộ
	1
	
	
	
	

	18
	Mô hình giải phẫu tai mũi họng
	bộ
	2
	
	
	
	

	19
	Mô hình mắt (phóng đại)
	bộ
	3
	
	
	
	

	20
	Mô hình não
	cái
	1
	
	
	
	

	21
	Mô hình cắt ngang tuỷ sống
	cái
	1
	
	
	
	

	22
	Tranh giải phẫu các loại
	Bộ
	01
	
	
	
	

	
	TỔNG
- Có đủ         /22 thiết bị, dụng cụ theo báo cáo (                       %);
- Có       /22 thiết bị, dụng cụ không đủ số lượng theo báo cáo (           %);
- Không có        /22 thiết bị, dụng cụ theo báo cáo   (                           %).
	
	
	
	
	
	

	II
	PHÒNG THỰC HÀNH XOA BÓP BẤM HUYỆT

	1
	Bảng quy trình kỹ thuật xoa bóp
	Cái
	01
	
	
	
	

	2
	Giường xoa bóp
	Cái
	03
	
	
	
	

	3
	Ga trải giường
	Cái
	03
	
	
	
	

	4
	Gối
	Cái
	03
	
	
	
	

	5
	Khăn tắm
	Cái
	03
	
	
	
	

	6
	Tủ thuốc cấp cứu (Bao gồm dụng cụ y tế và các loại thuốc chi tiết theo bảng dưới)
	Cái
	01
	
	
	
	

	7
	Bàn làm việc 
	Cái
	01
	
	
	
	

	8
	Ống nghe
	Cái
	03
	
	
	
	

	9
	Huyết áp
	Cái
	03
	
	
	
	

	10
	Nhiệt kế
	Cái
	03
	
	
	
	

	11
	Tủ đựng đồ cá nhân
	Cái
	01
	
	
	
	

	Bảng dụng cụ y tế tủ thuốc cấp cứu

	12
	Bơm tiêm 1ml
	Cái
	12
	
	
	
	

	
	Bơm 5 ml
	Cái
	22
	
	
	
	

	
	Bơm 10 ml
	Cái
	22
	
	
	
	

	13
	Kim lấy thuốc
	Cái
	22
	
	
	
	

	14
	Găng tay vô khuẩn
	Đôi
	5
	
	
	
	

	15
	Sonde Nelaton
	Cái
	01
	
	
	
	

	16
	Sonde dạ dày
	Cái
	01
	
	
	
	

	17
	Sonde hút nhớt sơ sinh
	Cái
	01
	
	
	
	

	18
	Sonde hút nhớt người lớn
	Cái
	01
	
	
	
	

	19
	Sonde foley
	Cái
	01
	
	
	
	

	20
	Túi đựng nước tiểu
	Cái
	01
	
	
	
	

	21
	Kim luồn tĩnh mạch
	Cái
	10
	
	
	
	

	22
	Dây truyền dịch
	Bộ
	12
	
	
	
	

	23
	Dây garo
	Cái
	02
	
	
	
	

	
	TỔNG
- Có đủ         /23 thiết bị, dụng cụ theo báo cáo (                       %);
- Có       /23 thiết bị, dụng cụ không đủ số lượng theo báo cáo (           %);
- Không có        /23 thiết bị, dụng cụ theo báo cáo   (                           %).
	
	
	
	
	
	



	Đại diện
[bookmark: _GoBack]Trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội







	Đại diện
Vụ Pháp chế - Thanh tra





	
Đại diện
Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo




	
Đại diện
Sở LĐTBXH Tp. Hà Nội
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